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PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐOÀI

DANH SÁCH THU TIỀN
Đợt 1 tháng 01/2025 - Lớp: A 2
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1
NAN011900
723

Nguyễn Doãn Nhật Anh  100.500 13  260.000 13  115.830  476.330  476.330

2
NAN011900
724

Nguyễn Quỳnh Anh  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

3
NAN011900
725

Nguyễn Thị Diệu Anh  100.500 11  220.000 11  78.408  398.908  398.908

4
NAN011900
726

Nguyễn Thị Bảo Châu  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

5
NAN011900
727

Nguyễn Thị Bảo Châu  100.500 12  240.000 12  85.536  426.036  426.036

6
NAN011900
728

Nguyễn Hoàng Thùy Dung  100.500 13  260.000 13  115.830  476.330  476.330

7
NAN011900
729

Nguyễn Thị Mai Dung  100.500 12  240.000 12  85.536  426.036  426.036

8
NAN011900
730

Đậu Viết Dũng  100.500 12  240.000 12  85.536  426.036  426.036

9
NAN011900
731

Nguyễn Ngọc Hân  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

10
NAN011900
732

Nguyễn Thị Thanh Hằng  100.500 13  260.000 13  115.830  476.330  476.330

11
NAN011900
733

Nguyễn Thị Thu Hòa  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

12
NAN011900
734

Nguyễn Hữu Hoài  100.500 7  140.000 7  49.896  290.396  290.396

13
NAN011900
735

Nguyễn Ngọc Hoan  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

14
NAN011900
736

Nguyễn Văn Gia Hưng  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

15
NAN011900
737

Nguyễn Phi Nhất Huy  100.500 10  200.000 10  89.100  389.600  389.600

16
NAN011900
738

Nguyễn Đức Huy  100.500 8  160.000 8  57.024  317.524  317.524
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17
NAN011900
739

Nguyễn Thị Huyền  100.500 12  240.000 12  85.536  426.036  426.036

18
NAN011900
740

Nguyễn Văn Phúc Khang  100.500 11  220.000 11  78.408  398.908  398.908

19
NAN011900
741

Nguyễn Hữu Minh Khang  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

20
NAN011900
742

Tạ Tương Minh Khang  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

21
NAN011900
744

Phạm Tuấn Kiệt  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

22
NAN011900
745

Nguyễn Đức Phúc Lâm  100.500 12  240.000 12  85.536  426.036  426.036

23
NAN011900
746

Vũ Thùy Linh  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

24
NAN011900
747

Nguyễn Đức Ngọc Minh  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

25
NAN011900
748

Lê Nhật Minh  100.500 12  240.000 12  85.536  426.036  426.036

26
NAN011900
749

Nguyễn Hòa Thuận
Nguyên

 100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

27
NAN011900
750

Nguyễn Ngọc Linh Nhi  100.500 8  160.000 7  49.896  310.396  310.396

28
NAN011900
751

Trần Văn Phúc  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

29
NAN011900
752

Nguyễn Xuân Phúc  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

30
NAN011900
753

Hoàng Mai Phương  100.500 12  240.000 12  85.536  426.036  426.036

31
NAN011900
754

Võ Thị Mỹ Tâm  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

32
NAN011900
755

Vũ Mỹ Thơ  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

33
NAN011900
756

Nguyễn Bảo Trâm  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

34
NAN011900
757

Bùi Khoa Vũ  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

35
NAN011900
758

Nguyễn Văn Quốc Vượng  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

36
NAN011900
759

Thạch Khánh Vy  100.500 9  180.000 9  64.152  344.652  344.652
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Tổng cộng  3.618.000 434  8.680.000 433  3.173.742  15.471.742  15.471.742

Bằng chữ:
............, Ngày .... tháng .... năm ........

Ban Giám Hiệu Người lập biểu


